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Đơn 

vị 

43 Trần Thị Nhị Hà 25/11/1973 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Xuân Hồng, 

huyện Nghi 

Xuân, tỉnh Hà 

Tĩnh

Phòng W2102 chung 

cư 151 Thụy Khuê, 

phường Thụy Khuê, 

quận Tây Hồ, thành 

phố Hà Nội

12/12 phổ 

thông

Đại học, 

ngành Bác sĩ 

đa khoa; 

ngành Luật; 

ngành Ngôn 

ngữ Anh

Tiến sĩ Y học Cao cấp

Tiếng Anh 

trình độ C; 

Đại học 

Tiếng Anh

Công chức quản lý; 

Thành ủy viên, 

Bí thư Đảng ủy,

 Giám đốc Sở Y tế 

thành phố

Sở Y tế thành phố Hà 

Nội
01/11/2002

65 Trần Khánh Hưng 09/10/1974 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Đồng Quang, 

huyện Từ Sơn, 

tỉnh Bắc Ninh

Phòng 1608, tòa nhà 

Hà Đô Park View - 

N10 khu đô thị mới 

Cầu Giấy, phường 

Dịch Vọng, quận 

Cầu Giấy, thành phố 

Hà Nội

12/12 phổ 

thông

Đại học, 

Kiến trúc sư

Thạc sĩ Quản 

lý đô thị
Cao cấp

Tiếng Anh 

trình độ B

Công chức; 

Phó Trưởng phòng 

Quản lý đầu tư vốn 

ngoài ngân sách nhà 

nước

Sở Kế hoạch và Đầu 

tư thành phố Hà Nội
21/11/2003

91 Phùng Tân Nhị 25/11/1972 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Phú Phương, 

huyện Ba Vì, 

thành phố Hà 

Nội

Xã Phú Phương, 

huyện Ba Vì, thành 

phố Hà Nội

12/12 phổ 

thông

Đại học, 

ngành Toán

Thạc sĩ, 

ngành Quản 

lý kinh tế

Cao cấp
Tiếng Anh 

trình độ B

Cán bộ; Phó Bí thư 

thường trực Huyện 

ủy; Chủ tịch Hội 

đồng nhân dân 

huyện Ba Vì

Huyện ủy Ba Vì 28/11/2000

Đại biểu HĐND 

huyện Ba Vì 

nhiệm kỳ  2016- 

2021

94 Lý Văn Phủ 14/12/1963 Nam
Việt 

Nam
Dao Không

Xã Ba Vì, huyện 

Ba Vì, thành 

phố Hà Nội

Thôn Yên Sơn, xã 

Ba Vì, huyện Ba Vì, 

thành phố Hà Nội

5/10 phổ 

thông
Nông dân

Thôn Yên Sơn, xã Ba 

Vì, huyện Ba Vì, 

thành phố Hà Nội

Đại biểu HĐND 

huyện Ba Vì 

nhiệm kỳ 2016-

2021

133 Nguyễn Văn Toàn 14/11/1989 Nam
Việt 

Nam
Mường Không

Xã Yên Bài, 

huyện Ba Vì, 

thành phố Hà 

Nội

Thôn Muỗi, xã Yên 

Bài, huyện Ba Vì, 

thành phố Hà Nội

12/12 phổ 

thông

Đại học, 

ngành Quân 

sự cơ sở

Trung 

cấp

Người hoạt động 

không chuyên trách  

xã; Phó Chỉ huy 

trưởng quân sự xã 

Yên Bài

UBND xã Yên Bài, 

huyện Ba Vì
28/01/2016

GHI CHÚNƠI CÔNG TÁC

NGÀY 

VÀO ĐẢNG

(NẾU CÓ)

LÀ ĐẠI BIỂU HĐND 

(NẾU CÓ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH TRÍCH NGANG LÝ LỊCH

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHÓA XVI

NHIỆM KỲ 2021-2026

S

T

T

HỌ VÀ TÊN 

NGÀY, 

THÁNG,

NĂM SINH

GIỚI 

TÍNH

QUỐC 

TỊCH

ỦY BAN BẦU CỬ

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TÔN GIÁO QUÊ QUÁN NƠI Ở HIỆN NAY TRÌNH ĐỘ HIỆN NAY
NGHỀ NGHIỆP, CHỨC 

VỤ
DÂN TỘC
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